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	Số 69  /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày28   tháng  5  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định  

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 734/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tươngj chính sách và Thông tư Liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH ngày 14/1/1998 của Liên Bộ Tư pháp, Tài chính, Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/TTg;


- Căn cứ Thông tư số 07/1998/TT-BTP ngày 5/12/1998 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 106/TT-TP ngày 1/3/1999 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tinhr Bình Định và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định hoạt động theo đúng nội dung của Quy chế này.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                       (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực
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QUY  CHẾ

Tổ chức và hoạt động của

Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/1999/QĐ-UB ngày 28/5/1999

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
Chương I

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy


Điều 1 : Vị trí của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm).


Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp).


Điều 2 : Chức năng.


Trung tâm có chức năng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/TTLT/TP-TCCP-LĐTBXH ngày 14/01/1998 của Liên Bộ Tư pháp, Tài chính, Tổ chức Chính phủ, Lao động Thương binh và Xã hội.


Điều 3 : Nhiệm vụ, quyền hạn.


Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


1- Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, diện chính sách và nhân dân lao động (trong trường hợp cần thiết) theo các lĩnh vực pháp luật chủ yếu sau: hình sự và tố tụng hình sự; dân sự - hôn nhân gia đình và tố tụng; hành chính và khiếu nại, tố cáo; đất đai và nhà ở; lao động và việc làm; các lĩnh vực pháp luật khác không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại;


2- Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trợ giúp pháp lý;


3- Quản lý, theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý của chuyên viên trợ giúp pháp lý và công tác viên của Trung tâm;


4- Đề xuất, kiến nghị để Sở Tư pháp trình UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật không phù hợp với thực tế được phát hiện trong quá trình thực hiênj trợ giúp pháp lý;


5- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm cho chuyên viên và công tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý;

6- Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân của Trung tâm;

7- Quản lý cán bộ, công chức, tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Tư pháp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4 : Tổ chức bộ máy.

Trung tâm gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, các chuyên viên trợ giúp pháp lý và kế toán.

Trong từng thời kỳ, tùy theo tình hình thực tế, nhiệm vụ của Trung tâm và điều kiện cụ thể, Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hoặc giải thể các Chi nhánh trực thuộc đặt tại các địa phương trong tỉnh.

Điều 5 : Biên chế.

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh phân bổ hằng năm theo khối lượng công việc.

Điều 6 : Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc.

Giám đốc là người quản lý điều hành Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Quyết định các biện pháp công tác để thực hiện kế hoạch hoạt động của Trung tâm đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt;

2- Quản lý, bố trí cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm;

3- Đại diện cho Trung tâm trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý;

4- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm, báo cáo kết quả về tổ chức và hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý;

5- Quản lý tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm.

Điều 7 : Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Giám đốc.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, được Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác đó, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp về những lĩnh vực công tác được phân công.

Khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền giải quyết công việc của Trung tâm, Phó Giám đốc phải chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc về việc thực hiện công việc được ủy quyền.

Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm (sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh) theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Điều 8: Nhiệm vụ và quyền hạn của chuyên viên trợ giúp pháp lý.

Khi thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, chuyên viên trợ giúp pháp lý có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân lao động theo sự phân công và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó;

2- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Trung tâm về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết công việc cụ thể và kiến nghị biện pháp giaỉ quyết các vấn đề đó;

3- Được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

4- Ghi chép nội dung nhiệm vụ đã thực hiện, lập hồ sơ về các vụ việc; lưu trữ văn bản, hồ sơ theo quy định;

5- Tuân thủ quy chế, nội quy của Trung tâm, quy định nghiệp vụ và các quy định của pháp luật có liên quan;

6- Trong trường hợp chuyên viên trợ giúp pháp lý được phân công kiêm nhiệm hoạt động thủ quỹ hoặc văn thư của Trung tâm, phải tuân theo các quy định về nghiệp vụ kiêm nhiệm.

Điều 9: Kế toán.

Kế toán của Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Trung tâm; thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Cộng tác viên.

Trung tâm được sử dụng cộng tác viên trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định tại quy chế cộng tác viên ban hành kèm theo Quyết định số 459/1998/QĐ-BTP ngày 30/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chương II

Chế độ làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý


Điều 11 : Xây dựng kế hoạch.


1- Xây dựng kế hoạch công tác năm phải phù hợp với chương trình, kế hoạch công tác năm của Sở Tư pháp và được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt.


2- Kế hoạch công tác tháng được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của Trung tâm.


Điều 12: Phương thức làm việc của Trung tâm.


1- Trung tâm thực hiện chế độ trực giải quyết công việc tại cơ quan theo giờ hành chính trong các ngày làm viẹec, trừ những trường hợp đặc biệt cần trợ giúp ngoài giờ hành chính.


2- Trung tâm trợ giúp theo các phương thức chính như sau:


2.1- Trợ giúp pháp lý bằng miệng, bằng văn bản, bằng thư tín, điện thoại;


2.2- Trợ giúp pháp lý lưu động ở các vùng xa trung tâm;


2.3- Mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước tòa cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật;


2.4- Kiến nghị hoặc chuyển các yêu cầu trợ giúp pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, Trung tâm cần tổ chức thảo luận nhóm chuyên viên trợ giúp pháp lý trước khi trợ giúp cho đối tượng.


Điều 13 : Hội họp.


1- Hàng tháng, 6 tháng, một năm, Trung tâm tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức một lần để đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác; phổ biến kinh nghiệm trợ giúp pháp lý và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tiếp theo.


2- Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo Trung tâm triệu tập họp đột xuất.


Điều 14: Thông tin.


Hàng quý, Giám đốc Trung tâm hoặc Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc ủy quyền phổ biến chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm; truyền đạt các thông tin có liên quan đến tổ chức về hoạt động trợ giúp pháp lý; nghe ý kiến đề xuất, phản ánh của cán bộ, công chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức tiếp nhận những thông tin có liên quan đến công tác của Trung tâm, phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo Trung tâm về những thông tin đó để xin ý kiến chỉ đạo; cán bộ, công chức không được tự ý công bố những thông tin mà lãnh đạo Trung tâm hoặc lãnh đạo Sở Tư pháp chưa có ý kiến chỉ đạo cụ thể.


Điều 15: Quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản.


1- Quản lý, lưu trữ công văn, văn bản.


Công văn đến, công văn đi phải được đăng ký vào "sổ công văn đến", "sổ công văn đi" theo mẫu sổ đã quy định, kịp thời chuyển cho lãnh đạo Trung tâm để xử lý.


Theo phân công của lãnh đạo Trung tâm, công văn được chuyển đến cán bộ, công chức; cán bộ, công chức được phân công có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời theo tính chất, yêu cầu của nội dung công văn.


Văn bản, công văn phải được lưu trữ và sắp xếp theo từng loại, cấp ban hành, thứ tự theo thời gian và có danh mục kèm theo. Việc lưu trữ văn bản, công văn, tài liệu phải tuân theo quy định bảo mật chung của Nhà nước.


2- Quản lý, lưu trữ hồ sơ.


Khi được phân công trợ giúp pháp lý, cán bộ thực hiện phải ghi vào sổ trợ giúp, lập thành hồ sơ và quản lý, lưu trữ theo quy định chung.


Điều 16: Quản lý tổ chức - cán bộ.


1- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và UBND tỉnh về quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm theo phân cấp quản lý. Nội dung quản lý gồm điều động, bố trí công tác, đề bạt, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức của Trung tâm.


2- Cán bộ, công chức được mời tham gia những hoạt động chung của Sở Tư pháp hoặc của các đơn vị thuộc Sở không thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm phải báo cáo và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm.

Chương III

Quan hệ công tác


Điều 17: Quan hệ với Sở Tư pháp.


1- Là đơn vị thuộc Sở, chịu sự quản lý, chỉ đạo và kiểm tra của Giám đốc Sở Tư pháp;


2- Tổ chức triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp về công tác trợ giúp pháp lý;


3- Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Tư pháp theo định kỳ;


4- Phản ánh, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Sở Tư pháp về các vấn đề tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm;


5- Phản ánh, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Sở Tư pháp để giải quyết những vấn đề, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở mà chưa được giải quyết và có yêu cầu của đương sự thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý đối với Trung tâm.


Điều 18: Quan hệ với Cục trợ giúp pháp lý.


1- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Cục trợ giúp pháp lý;


2- Báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm với Cục trợ giúp pháp lý;


3- Kiến nghị, đề xuất ý kiến với Cục trợ giúp pháp lý nhằm kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động trọ giúp pháp lý;


4- Kiến nghị, đề xuất ý kiến và chuyển hồ sơ vụ việc không thuộc phạm vi, thẩm quyền hoặc vượt quá khả năng trợ giúp của Trung tâm đến Cục trợ giúp pháp lý để được trợ giúp.


Điều 19: Quan hệ với các cơ quan, tổ chức ở địa phương.


1- Phối hợp với cơ quan hữu quan ở địa phương trong việc tuyển chọn, quản lý, sử dụng cộng tác viên.


2- Cùng với các cơ quan có liên quan thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân lao động (trong trường hợp cần thiết) bằng cách:


a) Trung tâm trực tiếp kiến nghị hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.


b) Phối hợp với các cơ quan này trong việc phổ biến, giáo dục và giải đáp pháp luật cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp.


Điều 20: Quan hệ với các đơn vị thuộc Sở Tư pháp.


Đối với các đơn vị thuộc Sở, Trung tâm có quan hệ ngang cấp, phối hợp giải quyết các lĩnh vực có liên quan đến tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Chương IV

Khen thưởng, kỷ luật và điều khoản thi hành


Điều 21 : Khen thưởng, kỷ luật.


1- Cán bộ, công chức và cộng tác viên của Trung tâm có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.


2- Người nào vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Điều 22 : Điều khoản thi hành.


Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành của pháp luật./.
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